
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________ 

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ BỔ SUNG 

(Kèm theo công văn số: 47/PKĐKMQ ngày 22/09/2026) 

TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

01 Nguyễn Thị Lài 
001037/BD-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách phòng khám 

Răng Hàm Mặt 

 Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

02 Huỳnh Thị Ngọc Giang 
004134/QNG-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi 

 

Quảng Ngãi, ngày 47 tháng 09 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phạm Thị Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________ 

 

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 
(Kèm theo công văn số: 47/PKĐKMQ ngày 22/09/2026) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH QUANG  THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ MINH QUANG 

2. Địa chỉ: 398-400 Quang Trung – Phường Cẩm Thành – tỉnh Quảng Ngãi 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Từ 7giờ 00 đến 19 giờ 00 trong ngày và 7 ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Phạm Thị Minh Nguyệt 

000550/QNG-CCHN 

02/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01//2024  

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công  

 

Bác sĩ; Giám đốc 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của phòng khám đa 

khoa 

Phụ trách phòng khám 

Nhi 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

2.  Đặng Thị Phi Vân 

00610/QNG-CCHN 

09/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2024 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Thứ 7 

Bác sĩ 

Phụ trách phòng khám 

Nội 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-20h00 

Từ thứ Hai đến thứ 7 

Chủ nhật từ 8 giờ đến 20 

giờ tại Phòng khám Nội 

tổng hợp 

 

3.  Trần Thanh Lâm 

000539/QNG-CCHN 

10/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2024 

09/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách phong khám 

Ngoại 

Khám bệnh nghề 

nghiệp 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

4.  Đặng Tuấn Long 

004710/QNG-CCHN 

01/QĐ_PKĐKMQ ngày 

02/01/2025 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách phòng khám 

Y học cổ truyền; thực 

hiện kỹ thuật phục hồi 

chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

5.  Trịnh Thị Thuận 

005931/QNA-CCHN 

03/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2024 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách phòng khám 

Phục hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

6.  Lê Văn Nhật 

004431/QNG-CCHN 

1022/QĐ-SYT 

02/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2025 

19/QĐ-PKĐKMQ ngày 

01/07/2025 

08/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ KCB Đa khoa; 

KCB CKCĐHA; 

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng; 

Kỹ thuật đo CNHH; 

Đo thính lực, nhĩ lượng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

7.  Trịnh Quang Diêu 

000551/QNG-CCHN 

07/QĐ-PKĐKMQ ngày 

01/01/2023 

07/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Thứ 7 

Bác sĩ 

Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm 

Khám bệnh nghề 

nghiệp 

Phụ trách phòng bệnh 

nghề nghiệp 

Sáng: 11h40-13h20 

Chiều: 17h10-19h00 

Từ thứ Hai đến thứ 7 

Chủ nhật từ 8 giờ đến 19 

giờ tại Phòng khám 30-32 

Hùng Vương 

 

8.  Đoàn Thị Hữu Nhàn 

003430/QNG-CCHN 

1928/QĐ-SYT 

2855/QĐ-SYT 

02/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2024 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bổ sung chuyên khoa Nội 

khoa 

Bổ sung chuyên khoa Tâm 

thần 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ khám đa khoa; 

Nội khoa; Tâm thần 

kinh 

 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

9.  Võ Thị Diệu Thanh 002800/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24  tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 

10.  Lương Quyết Thắng 
005142/QNG-CCHN 

04/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

11.  Phạm Trung Hiếu 004427/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 

12.  Trịnh Nguyễn Minh Duyên 005064/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ chuyên khoa 

Nhi 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi 

 

13.  Bùi Anh Văn 000180/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

Ngoại 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 

14.  Phạm Tấn Trung 

002823/QNG-CCHN 

04/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2024 

12/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật 

viên quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Phụ trách 

phòng Xét nghiệm;Đọc 

và ký kết quả xét 

nghiệm 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

15.  Huỳnh Văn Chương 004138/QNG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

16.  Nguyễn Quốc Vinh 

000040/QNG-GPHN 

36/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/12/2025 

11/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

 

Xét nghiệm y học 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Đọc và ký kết 

quả xét nghiệm, 

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm da nghề nghiệp 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

17.  Đinh Quang Huy 000067/QNG-GPHN Xét nghiệm y học 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Đọc và ký kết quả xét 

nghiệm 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

18.  Nguyễn Văn Bảo 

002825/QNG-CCHN 

03/QĐ-PKĐKMQ ngày 

02/01/2025 

10/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng; Thực hiện 

kỹ thuật phục hồi chức 

năng, Kỹ thuật đo 

CNHH; Đo thính lực- 

nhĩ lượng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

19.  Nguyễn Thị Như Hiếu 
002827/QNG-CCHN 

 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

20.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 004918/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

21.  Lê Thị Xuân Quảng 002824/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

22.  Trương Tấn Thiệu 005924/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

23.  Hoàng Thị Kim Chi 005257/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

24.  Đặng Thị Bình 045029/HCM-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

25.  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 000693/QNG-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Nữ Hộ sinh 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

26.  Nguyễn Thị Viện 004524/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Nữ Hộ sinh 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

27.  Lê Công Nhứt 005184/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật 

viên Hình ảnh y học theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên  

X-Quang 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

28.  Nguyễn Thị Thanh 005760/QNG-CCHN 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật 

viên Vật lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

29.  Trịnh Phương Thảo 000425/QNG-GPHN Phục hồi chức năng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

30.  Huỳnh Tấn Cường 004848/QNG-CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng theo quy định 

tại Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ Y Tế 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

31.  Nguyễn Phúc Lưu 005625/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

32.  Đặng Thị Hà My 005746/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

33.  Trịnh Nguyễn Minh Diệu 005961/QNG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Phụ trách phòng khám 

Sản 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

34.  Trần Phú Trí 

000772/ĐNA-CCHN 

1363/QĐ-SYT 

35/QĐ-PKĐKMQ 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách bộ phận 

Chẩn đoán hình ảnh 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

35.  Lê Trần Diệu My 

000334/QNG-GPHN 

15/QĐ-PKĐKMQ ngày 

25/11/2025 

Đa khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y Sĩ; thực hiện kỹ 

thuật đo chức năng hô 

hấp 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

36.  Phạm Quang Vĩnh 005531/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh, 

bằng y học cổ truyền  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

37.  Lê Văn Hào 000447/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Nội 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24  tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

38.  Võ Văn Phúc 

004181/QNG-CCHN 

17/QĐ_PKĐKMQ ngày 

15/11/2025 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền; 

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

39.  Cao Thị Diệu My 
005893/QNG-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

40.  Võ Nguyễn Duy Đạt 005383/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

41.  Nguyễn Minh Trí 
005825/BĐ-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

42.  Nguyễn Nhật Lệ 010005/HCM-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Điều dưỡng 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

43.  Lê Quang Thông 
000176/QNG-GPHN 

 
Y học cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

44.  Hoàng Hiếu Liêm 
000591/QNG-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu  

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ chuyên khoa 

Mắt 

Phụ trách phòng khám 

Mắt 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-20h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật  

Phòng Khám Mắt – BS 

Liêm, 201 Phan Đình 

Phùng, P.Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 



 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

45.  Trần Anh Tuấn 
000079/QNG-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Mắt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Trung Tâm 

Mắt tỉnh Quảng Ngãi 

 

46.  Lữ Thị Thùy Quyên 000241/QNG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Phụ Sản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi 

 

47.  Nguyễn Thị Lài 
001037/BD-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật 

Trực ngoài giờ theo sự phân 

công 

Bác sĩ 

Phụ trách phòng khám 

Răng Hàm Mặt 

 Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác 

 

48.  Huỳnh Thị Ngọc Giang 
004134/QNG-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ bù, 

nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày nghỉ 

sau ca trực 

Ngoài giờ hành chính 

Sáng: 11h45-13h15 

Chiều: 17h15-19h00 

Thứ 2 đến thứ CN 

Bác sĩ khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trực 24/24 tại Bệnh viện 

Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 09 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phạm Thị Minh Nguyệt 
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